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Giới thiệu

LD AGRO CO., LTD là công ty xuất khẩu nông sản và thực phẩm tại Việt Nam, kết nối nguồn hàng Việt
Nam đáng tin cậy với thị trường quốc tế.

Chúng tôi chuyên thu mua và cung ứng đa dạng nông sản Việt Nam: cà phê, hạt điều, hồ tiêu, quế, hoa
hồi, sản phẩm từ dừa, trái cây tươi và trái cây đông lạnh.

Từ vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến đến người mua quốc tế, chúng tôi tham gia xuyên suốt chuỗi cung ứng
để chọn đúng sản phẩm, điều phối nguồn cung ổn định và đáp ứng yêu cầu cụ thể về chất lượng, bao bì
và thị trường.

Tại LD AGRO, chúng tôi tin rằng thương mại quốc tế thành công bắt đầu từ nền tảng vững chắc tại địa
phương. Bằng việc xây dựng quan hệ gắn bó với nông dân, nhà chế biến, nhà sản xuất và khách hàng,
chúng tôi hướng tới một mạng lưới cung ứng dựa trên chất lượng, minh bạch, tin cậy và hợp tác lâu dài.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xuất khẩu sản phẩm, mà là tạo giá trị bền vững cho mọi đối tác trong
chuỗi cung ứng, đồng thời đưa sự đa dạng và tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

VÌ SAO CHỌN LD AGRO CO., LTD.

Nguồn hàng đáng tin cậy

Chúng tôi làm việc trực tiếp với nhà sản xuất, nhà
chế biến và vùng nguyên liệu trên khắp Việt Nam
để tìm đối tác cung ứng tin cậy và sản phẩm sẵn
sàng xuất khẩu.

Điều phối chất lượng

Chúng tôi điều phối quy cách sản phẩm, yêu cầu
chất lượng, kiểm định và kiểm tra trước khi giao
hàng để bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn đã
thỏa thuận trước khi đóng container.

Hỗ trợ tại Việt Nam

Có mặt trực tiếp tại Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ
người mua trong suốt quá trình thu mua: từ trao
đổi với nhà cung cấp, đàm phán đến kiểm hàng,
đóng hàng và điều phối logistics.

Hợp tác lâu dài

Chúng tôi tập trung xây dựng mạng lưới cung ứng
ổn định và quan hệ kinh doanh lâu dài, thay vì
những giao dịch một lần.

Đối tác thương mại tin cậy

Không chỉ kết nối người mua với nhà cung cấp, LD
AGRO bảo vệ quyền lợi khách hàng, cải thiện trao
đổi thông tin, giảm rủi ro thu mua và tạo giá trị lâu
dài cho cả hai bên.



Cà phê

Cà phê nhân xanh, cà phê rang

Cà phê nhân xanh
Xuất xứ: Việt Nam

Có nguồn gốc từ những vùng trồng cà phê nổi tiếng của Việt
Nam, dòng cà phê của chúng tôi kết hợp nét đặc trưng của
Robusta và Arabica với quy trình sơ chế và rang được kiểm soát
cẩn thận. Từ cà phê nhân xanh tuyển chọn đến cà phê rang
chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến chất lượng ổn định, quy cách
đa dạng và giải pháp linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của
người mua quốc tế và doanh nghiệp cà phê.

Robusta và Arabica Việt Nam, có loại 1 và loại 2, sơ chế đánh
bóng ướt (Wet Polished) hoặc làm sạch (Clean). Có cỡ sàng 13,
16 và 18.

Độ ẩm Tối đa 12.5%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Hạt lỗi Tối đa 1–2%

Bao bì Bao đay 60 kg (một lớp / hai lớp) hoặc hàng xá trong container.

Cà phê rang
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Có nguồn gốc từ những vùng trồng cà phê nổi tiếng của Việt
Nam, dòng cà phê của chúng tôi kết hợp nét đặc trưng của
Robusta và Arabica với quy trình sơ chế và rang được kiểm soát
cẩn thận. Từ cà phê nhân xanh tuyển chọn đến cà phê rang
chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến chất lượng ổn định, quy cách
đa dạng và giải pháp linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của
người mua quốc tế và doanh nghiệp cà phê.

Robusta, Arabica và cà phê phối trộn Việt Nam, có các mức rang
nhạt, vừa, vừa đậm và đậm. Cung cấp dạng nguyên hạt hoặc cà
phê xay, với độ xay và bao bì theo yêu cầu.

Bao bì 250 g / 500 g / 1 kg hoặc hàng xá

Nhãn riêng & OEM Có



Hạt điều & gia vị
Hạt điều, tiêu đen, tiêu trắng, quế, hoa hồi

Hạt điều
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về chế
biến hạt điều, với vùng trồng ổn định và ngành chế biến phát
triển. Hạt điều của chúng tôi được tuyển chọn và chế biến kỹ để
có ngoại quan sạch, vị béo ngậy tự nhiên và chất lượng ổn định
cho thị trường quốc tế.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ nhân điều nguyên hạt, nhân tách đôi
và nhân vỡ, phù hợp nhiều ứng dụng thực phẩm, từ bán lẻ, snack
đến sản xuất và chế biến sâu. Phân hạng, quy cách và bao bì có
thể tùy chỉnh theo thị trường và yêu cầu người mua.

Thông số sản phẩm

Phân hạng chính WW180 / WW210 / WW240 / WW320 / WW450 / WS / LP / SP / BB / SW1
/ DW / SK / WB

Chế biến Nhân sống / rang

Màu sắc Trắng / vàng (scorched)

Bao bì Túi hút chân không / lon thiếc / thùng carton / bao bì theo yêu cầu

Quy cách đóng gói 10 kg / 22.68 kg hoặc theo yêu cầu

Nhãn riêng & OEM Có

Nhân điều nguyên hạt

WW180 Nhân nguyên rất lớn, khoảng 140–180 nhân/pound.

WW210 Nhân nguyên lớn, khoảng 180–210 nhân/pound.

WW240 Nhân nguyên khá lớn, khoảng 210–240 nhân/pound.

WW320 Nhân nguyên tiêu chuẩn, khoảng 300–320 nhân/pound.

WW450 Nhân nguyên nhỏ, khoảng 400–450 nhân/pound.



Nhân điều tách đôi & nhân vỡ

WS (White Splits) Nhân nguyên tách đôi tự nhiên theo chiều dọc, màu trắng sạch.

WB (White Butts) Nhân gãy ngang, thành các phần nhân nhỏ hơn.

LP (Large Pieces) Mảnh vỡ lớn, dùng cho chế biến thực phẩm và làm nguyên liệu.

SP (Small Pieces) Mảnh vỡ nhỏ, thường dùng cho bánh kẹo, bánh nướng, ngũ cốc và thực
phẩm chế biến.

BB (Baby Bits) Mảnh rất nhỏ cho ứng dụng cần hạt nhân nhỏ.

Các phân hạng khác

SW1 (Scorched Wholes) Nhân nguyên màu nâu nhạt / vàng xém, vẫn giữ hương vị và giá trị dinh
dưỡng đặc trưng.

DW (Dessert Wholes) Nhân nguyên có đặc điểm bề mặt tự nhiên như hơi đổi màu, có vết hoặc
hơi nhăn.

SK Nhân có đốm màu hoặc vết bề mặt tự nhiên theo quy cách của phân
hạng.

Hạt điều rang

Hạt điều rang được làm từ nhân tuyển chọn, rang nhẹ để dậy mùi thơm tự nhiên, vị
béo và độ giòn hấp dẫn. Có các cỡ phổ biến A180, A210, A240, A320, với tùy chọn
tẩm vị và bao bì theo từng thị trường.

Kích cỡ A180 / A210 / A240 / A320

Kiểu rang Rang mộc / rang muối / tẩm vị

Bao bì Bán lẻ / hàng xá / nhãn riêng

Quy cách đóng gói Theo yêu cầu người mua

Tiêu đen
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Việt Nam là một trong những nguồn hồ tiêu hàng đầu thế giới, với hương thơm đặc trưng, vị cay đậm và
nhiều ứng dụng. Hồ tiêu Việt Nam của chúng tôi được tuyển chọn, làm sạch và chế biến kỹ để có chất
lượng ổn định cho nhà sản xuất gia vị, nhà chế biến thực phẩm, nhà phân phối và thị trường quốc tế.



Chúng tôi cung cấp tiêu đen, tiêu trắng, tiêu lép (light berry), tiêu
sọ nhỏ (pinhead) và tiêu xay, với nhiều kích cỡ và quy cách đáp
ứng yêu cầu đa dạng của thị trường.

Tiêu đen làm sạch máy (MC)

Tiêu đen làm sạch bằng máy (Machine
Cleaned) được làm sạch và phân loại kỹ để
loại bỏ tạp chất, vẫn giữ mùi thơm, độ cay và
ngoại quan đặc trưng của tiêu Việt Nam.

Xuất xứ Việt Nam

Phân hạng FAQ / ASTA

Dung trọng 500–550 g/L

Độ ẩm Tối đa 13%

Tạp chất Tối đa 1%

Hạt lép Tối đa 2%

Hạt mốc Tối đa 1%

Bao bì 25 kg / 50 kg bao PP hoặc bao bì theo yêu cầu

Tiêu đen Việt Nam 5 mm

Hạt to, vị đậm tự nhiên, tiêu đen 5 mm phù hợp dùng nguyên hạt, xay, làm gia vị và
chế biến thực phẩm.

Xuất xứ Việt Nam

Kích cỡ Tối thiểu 5 mm

Độ ẩm Tối đa 13%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Hạt lép Tối đa 2%

Dung trọng Tối thiểu 550 g/L

Bao bì 25 kg / 50 kg bao hoặc bao bì theo yêu cầu



Tiêu đen FAQ

Tiêu đen FAQ là phân hạng thương mại phổ biến, cân bằng về kích cỡ, mùi thơm, độ
cay và chất lượng tổng thể, phù hợp nhiều ứng dụng gia vị và thực phẩm.

Xuất xứ Việt Nam

Phân hạng FAQ

Dung trọng 500–550 g/L

Độ ẩm Tối đa 13%

Tạp chất Tối đa 1%

Hạt lép Tối đa 2%

Hạt mốc Tối đa 1%

Bao bì 25 kg / 50 kg bao PP hoặc bao bì theo yêu cầu

Tiêu đen ASTA

Tiêu đen ASTA được chế biến đáp ứng yêu cầu chất lượng gia vị quốc tế, đặc biệt chú
trọng độ sạch, ngoại quan và kiểm soát tạp chất.

Xuất xứ Việt Nam

Phân hạng ASTA

Kích cỡ 4.0–5.0 mm / 5.0 mm+

Độ ẩm Tối đa 12%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Hạt lép Tối đa 1%

Dung trọng 500GL ASTA, 550GL ASTA, 570GL ASTA, 580GL ASTA, 600GL ASTA

Tiệt trùng Có, theo yêu cầu

Bao bì 25 kg / 50 kg bao hoặc bao bì theo yêu cầu



Tiêu lép (Light Berry)

Tiêu lép gồm các hạt tiêu nhẹ tự nhiên, được tuyển chọn và chế biến cho các ứng
dụng cần cân đối giữa ngoại quan và chi phí.

Xuất xứ Việt Nam

Độ ẩm Tối đa 13%

Tạp chất Tối đa 1%

Hạt lép Theo quy cách thỏa thuận

Dung trọng Theo phân hạng

Bao bì 25 kg / 50 kg bao PP hoặc bao bì theo yêu cầu

Tiêu hạt nhỏ (Pinhead)

Tiêu pinhead có hạt nhỏ, mùi thơm cô đặc và vị cay đặc trưng, thường dùng để xay,
làm gia vị và cho các ứng dụng gia vị công nghiệp.

Xuất xứ Việt Nam

Kích cỡ Hạt cỡ nhỏ

Độ ẩm Tối đa 13%

Tạp chất Tối đa 1%

Dung trọng Theo quy cách

Bao bì 25 kg / 50 kg bao PP hoặc bao bì theo yêu cầu

Tiêu trắng

Tiêu trắng Việt Nam được làm từ hạt tiêu chín đã bóc lớp vỏ ngoài, cho ngoại quan
sạch và vị tiêu thanh, đặc trưng.

Xuất xứ Việt Nam

Kích cỡ 4.0–5.0 mm / 5.0 mm+

Độ ẩm Tối đa 13%

Tạp chất Tối đa 0.2%

Hạt lép Tối đa 2%

Dung trọng Tối thiểu 630 g/L

Tiệt trùng Có, theo yêu cầu

Bao bì 25 kg / 50 kg bao hoặc bao bì theo yêu cầu



Tiêu xay Việt Nam

Tiêu xay được làm từ hạt tiêu Việt Nam tuyển chọn, xay mịn thành nguyên liệu tiện
dụng mà vẫn giữ mùi thơm và độ cay đặc trưng.

Xuất xứ Việt Nam

Nguyên liệu Tiêu đen / tiêu trắng

Độ mịn 20 / 30 / 40 / 60 Mesh

Độ ẩm Tối đa 12%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Tiệt trùng Có, theo yêu cầu

Bao bì 10 kg / 20 kg / 25 kg hoặc bao bì theo yêu cầu

Nhãn riêng & OEM Có

Quế
Xuất xứ: Việt Nam

Quế Việt Nam được ưa chuộng nhờ mùi thơm ấm, vị ngọt cay tự
nhiên và ứng dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, đồ uống,
bánh nướng và gia vị. Thu mua từ các vùng trồng tuyển chọn và
chế biến cẩn thận, sản phẩm quế của chúng tôi có nhiều dạng và
kiểu cắt, đáp ứng yêu cầu chế biến và thị trường khác nhau.

Chúng tôi cung cấp quế điếu, quế chẻ, quế ống nguyên, quế vụn,
quế cắt, bột quế, quế ép, quế cắt tròn và cắt vuông, với quy cách
và bao bì theo yêu cầu người mua.

Quế điếu

Quế điếu là vỏ quế mỏng, cuộn chặt thành
ống đều, thường dùng phối trộn gia vị, chiết
xuất, trang trí và ẩm thực cao cấp.

Xuất xứ Việt Nam

Chiều dài 8–15 cm / Theo yêu cầu

Đường kính 5–15 mm

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Tối thiểu 2%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Gãy / hư hỏng Theo quy cách thỏa thuận

Bao bì Thùng carton / bao PP / Bao bì theo yêu cầu



Quế chẻ
Quế chẻ là vỏ quế được tách thành từng phần một cách tự nhiên hoặc bằng máy,
thuận tiện cho chế biến tiếp và các ứng dụng gia vị.

Xuất xứ Việt Nam

Chiều dài 8–15 cm / Theo yêu cầu

Độ dày Theo quy cách

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Tối thiểu 1.5–2%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Bao bì 20–25 kg bao / thùng carton hoặc bao bì theo yêu cầu

Quế ống nguyên

Quế ống nguyên là vỏ quế cuộn tự nhiên còn nguyên vẹn, ngoại quan đặc trưng và mùi
thơm mạnh, phù hợp nấu ăn, đồ uống và chế biến tiếp.

Xuất xứ Việt Nam

Chiều dài 8–20 cm / Theo yêu cầu

Đường kính 10–30 mm

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Tối thiểu 2%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Bao bì Thùng carton / bao PP / Bao bì theo yêu cầu

Quế vụn

Quế vụn gồm các mảnh vỏ quế gãy hoặc cắt tự nhiên, là lựa chọn kinh tế cho xay bột,
chiết xuất, trà và gia vị công nghiệp.

Xuất xứ Việt Nam

Kích cỡ 1–10 cm / Theo yêu cầu

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Tối thiểu 1.5%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Bao bì 20–25 kg bao / thùng carton hoặc bao bì theo yêu cầu



Quế vụn cắt khúc

Quế vụn cắt khúc được cắt thành các mảnh nhỏ, đều hơn, phù hợp chế biến công
nghiệp, phối trộn gia vị, trà và chiết xuất.

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước cắt 1–3 cm / 3–5 cm / Theo yêu cầu

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Tối thiểu 1.5%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Bao bì 20–25 kg bao / thùng carton hoặc bao bì theo yêu cầu

Bột quế
Bột quế được xay mịn từ vỏ quế Việt Nam tuyển chọn, mùi thơm ấm và vị ngọt cay
đặc trưng, phù hợp bánh nướng, đồ uống, gia vị, sản xuất thực phẩm và phối trộn gia
vị.

Xuất xứ Việt Nam

Nguyên liệu Vỏ quế tuyển chọn

Độ mịn 40 / 60 / 80 Mesh

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Tối thiểu 1.5%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Bao bì 10 kg / 20 kg / 25 kg hoặc bao bì theo yêu cầu

Tiệt trùng Có, theo yêu cầu



Quế ép

Quế ép được tạo bằng cách ép vỏ quế tuyển chọn thành khối gọn, thuận tiện cho vận
chuyển, lưu kho và một số ứng dụng công nghiệp.

Xuất xứ Việt Nam

Dạng Vỏ quế ép

Kích cỡ Theo yêu cầu

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Theo quy cách

Tạp chất Tối đa 0.5%

Bao bì Thùng carton / bao PP hoặc bao bì theo yêu cầu

Quế cắt tròn

Quế cắt tròn được cắt thành lát tròn đều, ngoại quan đồng nhất, tiện dùng cho trà,
đồ uống, trang trí và ẩm thực.

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước cắt Theo yêu cầu

Độ dày Theo yêu cầu

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Tối thiểu 1.5–2%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Bao bì Thùng carton / bao hoặc bao bì theo yêu cầu



Quế cắt vuông

Quế cắt vuông được chế biến thành miếng vuông đều, tiện dùng cho thực phẩm, đồ
uống, gia vị và trang trí.

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước cắt Theo yêu cầu

Độ dày Theo yêu cầu

Độ ẩm Tối đa 13%

Tinh dầu Tối thiểu 1.5–2%

Tạp chất Tối đa 0.5%

Bao bì Thùng carton / bao hoặc bao bì theo yêu cầu

Ứng dụng: Sản xuất thực phẩm Phối trộn gia vị Bánh nướng Đồ uống Trà Chiết xuất

Bán lẻ & dịch vụ ăn uống

Hoa hồi
Xuất xứ: Miền Bắc Việt Nam

Hoa hồi Việt Nam nổi bật với hình ngôi sao đặc trưng, mùi thơm
ngọt tự nhiên và vị cay ấm. Thu mua từ các vùng trồng tuyển
chọn ở miền Bắc Việt Nam, sấy và chế biến cẩn thận, hoa hồi của
chúng tôi phù hợp phối trộn gia vị, ẩm thực, đồ uống, chiết xuất
và sản xuất tinh dầu.

Chúng tôi cung cấp nhiều phân hạng theo mùa vụ và dạng sản
phẩm: hồi vụ xuân, hồi vụ thu và hồi gãy, với quy cách và bao bì
theo yêu cầu từng thị trường.



Hoa hồi vụ xuân

Hồi vụ xuân thu hoạch trong vụ xuân, được ưa chuộng nhờ mùi thơm đặc trưng, ngoại
quan đẹp và hương vị cân bằng. Phù hợp ẩm thực, phối trộn gia vị và chế biến tiếp.

Xuất xứ Việt Nam

Vụ thu hoạch Vụ xuân

Kích cỡ bông Từ 2-2.2 cm (trên 80%)

Tỷ lệ gãy 7-10% hoặc theo yêu cầu

Độ ẩm Tối đa 13.5%

Tạp chất Tối đa 1 %

Cánh gãy Theo quy cách thỏa thuận

Hàm lượng tinh dầu Theo quy cách

Bao bì 10 kg / 20 kg / 25 kg bao hoặc thùng carton

Hoa hồi vụ thu

Hồi vụ thu đến từ vụ thu hoạch chính trong năm, nổi bật với bông đầy đặn, mùi thơm
đậm và vị mạnh tự nhiên. Được dùng rộng rãi làm gia vị thực phẩm, phối trộn gia vị,
ẩm thực truyền thống và chiết xuất.

Xuất xứ Việt Nam

Vụ thu hoạch Vụ thu

Kích cỡ bông Từ 2-2.2 cm (trên 80%)

Tỷ lệ gãy 7-10% hoặc theo yêu cầu

Độ ẩm Tối đa 13.5%

Tạp chất Tối đa 1 %

Cánh gãy Theo quy cách thỏa thuận

Hàm lượng tinh dầu Theo quy cách

Bao bì 10 kg / 20 kg / 25 kg bao hoặc thùng carton



Hoa hồi gãy

Hồi gãy gồm các cánh hồi gãy tự nhiên hoặc nghiền cơ học, giữ mùi thơm và hương vị
đặc trưng của hoa hồi nguyên bông với chi phí kinh tế hơn. Phù hợp xay bột, chiết
xuất, gia vị, trà và ứng dụng công nghiệp.

Xuất xứ Việt Nam

Dạng Cánh gãy / mảnh nghiền

Kích cỡ 0.5–3 cm / Theo yêu cầu

Độ ẩm Tối đa 13.5%

Tạp chất Tối đa 1%

Hàm lượng tinh dầu Theo quy cách

Bao bì 10 kg / 20 kg / 25 kg bao hoặc bao bì theo yêu cầu

Ứng dụng: Phối trộn gia vị Chế biến thực phẩm Đồ uống Trà Chiết xuất Sản xuất tinh dầu



Sản phẩm từ dừa

Dừa sấy khô, than gáo dừa BBQ, than gáo dừa shisha, mụn dừa

Dừa sấy khô (cơm dừa nạo sấy)
Xuất xứ: Việt Nam

Dừa sấy khô Việt Nam được sản xuất từ dừa già tuyển chọn, chế
biến để giữ mùi thơm tự nhiên, vị sạch và kết cấu đặc trưng của
dừa. Có nhiều mức béo và kích cỡ hạt, phù hợp bánh nướng, bánh
kẹo, ngũ cốc, snack, sản xuất thực phẩm và các ứng dụng từ dừa.

Chúng tôi cung cấp các loại béo cao mịn, béo cao vừa, ít béo
mịn, dạng chip và dạng lát (flake), với quy cách và bao bì phù
hợp từng yêu cầu chế biến và thị trường.

Dừa sấy béo cao – loại mịn
Dừa nạo mịn, vị dừa béo đậm tự nhiên và hàm
lượng béo cao. Kết cấu mịn rất phù hợp bánh
nướng, bánh kẹo, nhân, rắc mặt và các công
thức cần kết cấu dừa mịn.

Xuất xứ Việt Nam

Phân hạng Béo cao / mịn

Hàm lượng chất béo Tối thiểu 60%

Độ ẩm Tối đa 3%

Kích cỡ hạt Mịn / theo yêu cầu

Màu sắc Trắng tự nhiên

Tạp chất Tối đa 0.05%

Bao bì Bao giấy kraft 3 lớp, lót túi PE bên trong, bao PP bên ngoài



Dừa sấy béo cao – loại vừa

Vị dừa béo đậm với kết cấu hạt cỡ vừa, là nguyên liệu linh hoạt cho bánh nướng, bánh
kẹo, snack, ngũ cốc và chế biến thực phẩm.

Xuất xứ Việt Nam

Phân hạng Béo cao / vừa

Hàm lượng chất béo Tối thiểu 60%

Độ ẩm Tối đa 3%

Kích cỡ hạt Vừa / theo yêu cầu

Màu sắc Trắng tự nhiên

Tạp chất Tối đa 0.05%

Bao bì Bao giấy kraft 3 lớp, lót túi PE bên trong, bao PP bên ngoài

Dừa sấy ít béo – loại mịn
Dừa nạo mịn với hàm lượng béo thấp hơn, là lựa chọn nhẹ hơn mà vẫn giữ mùi thơm và
vị tự nhiên của dừa. Phù hợp bánh nướng, ngũ cốc, snack, nguyên liệu thực phẩm và
công thức cần kiểm soát chất béo.

Xuất xứ Việt Nam

Phân hạng Ít béo / mịn

Hàm lượng chất béo Tối đa 50%

Độ ẩm Tối đa 3%

Kích cỡ hạt Mịn / theo yêu cầu

Màu sắc Trắng tự nhiên

Tạp chất Tối đa 0.05%

Bao bì Bao giấy kraft 3 lớp, lót túi PE bên trong, bao PP bên ngoài

Ứng dụng: Bánh nướng Bánh kẹo Ngũ cốc Đồ ăn vặt Rắc trang trí Sản xuất thực phẩm

Nguyên liệu phối trộn



Dừa sấy dạng chip

Làm từ dừa già tuyển chọn, cắt thành miếng nhỏ, mỏng trước khi sấy. Mùi dừa tự
nhiên, ngọt nhẹ và kết cấu dễ chịu, phù hợp bánh nướng, bánh kẹo, ngũ cốc, snack,
rắc mặt và nhiều ứng dụng nguyên liệu thực phẩm.

Xuất xứ Việt Nam

Phân hạng Chip

Hàm lượng chất béo Theo yêu cầu khách hàng

Độ ẩm Tối đa 3%

Kích cỡ hạt Chip / theo yêu cầu

Màu sắc Trắng tự nhiên

Tạp chất Tối đa 0.05%

Bao bì Bao giấy kraft 3 lớp, lót túi PE bên trong, bao PP bên ngoài

Ứng dụng: Bánh nướng Bánh kẹo Ngũ cốc Đồ ăn vặt Rắc trang trí Granola

Sản xuất thực phẩm Nguyên liệu phối trộn

Dừa sấy dạng lát (flake)

Làm từ dừa già tuyển chọn, chế biến thành lát mỏng, lớn trước khi sấy. Màu trắng tự
nhiên, mùi dừa đặc trưng và vị ngọt nhẹ, lý tưởng cho các ứng dụng cần thấy rõ kết
cấu và hình thức của dừa.

Xuất xứ Việt Nam

Phân hạng Flake

Hàm lượng chất béo Theo yêu cầu khách hàng

Độ ẩm Tối đa 3%

Kích cỡ hạt Flake / theo yêu cầu

Màu sắc Trắng tự nhiên

Tạp chất Tối đa 0.05%

Bao bì Bao giấy kraft 3 lớp, lót túi PE bên trong, bao PP bên ngoài

Ứng dụng: Bánh nướng Bánh kẹo Ngũ cốc Granola Đồ ăn vặt Rắc trang trí

Sản xuất thực phẩm Nguyên liệu phối trộn

Than gáo dừa BBQ

Xuất xứ: Việt Nam

Làm từ gáo dừa tuyển chọn, than gáo dừa BBQ được chế biến và than hóa trong điều kiện kiểm soát để
cho nhiệt sạch và ổn định. Độ ẩm thấp, ít tro và cháy ổn định, phù hợp BBQ, nướng, nhà hàng, dịch vụ ăn



uống và nấu nướng gia đình.

Có nhiều phân hạng, kích cỡ và quy cách đóng gói, có thể tùy
chỉnh theo yêu cầu của từng thị trường và ứng dụng.

Than gáo dừa BBQ – loại tiêu chuẩn

Than gáo dừa mật độ cao, cho nhiệt ổn định và cháy hiệu quả,
phù hợp lò nướng BBQ và dịch vụ ăn uống thương mại.

Nguyên liệu 100% gáo dừa

Carbon cố định Tối thiểu 80%

Độ tro Tối đa 2.5%

Độ ẩm Tối đa 5%

Thời gian cháy Tới 120 phút

Thời gian bắt lửa Khoảng 1–3 phút

Hình dạng Lập phương / theo yêu cầu

Kích cỡ 22 × 22 × 22 mm / 25 × 25 × 25 mm / Theo yêu cầu

Bao bì 1 kg / 10 kg / 20 kg hoặc bao bì theo yêu cầu

Ứng dụng: BBQ & nướng Nhà hàng Dịch vụ ăn uống Nấu nướng gia đình

Than gáo dừa shisha
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Làm từ gáo dừa tuyển chọn, than gáo dừa shisha được thiết kế để
cháy sạch và ổn định. Sản xuất trong điều kiện than hóa được
kiểm soát, sản phẩm cho nhiệt ổn định, ít tro và gần như không
mùi, phù hợp shisha và hookah.

Có nhiều kích cỡ viên, phân hạng và quy cách đóng gói, có thể
tùy chỉnh theo yêu cầu của nhà phân phối quốc tế, thương hiệu
shisha, quán shisha và doanh nghiệp nhãn riêng.



Than gáo dừa shisha cao cấp

Than gáo dừa mật độ cao, giữ nhiệt lâu và ổn định, ít tro và gần như không mùi. Hình dạng và độ cháy
đồng đều giúp sản phẩm phù hợp cho shisha và hookah cao cấp.

Nguyên liệu 100% gáo dừa

Carbon cố định Tối thiểu 80%

Độ tro Tối đa 2.5%

Độ ẩm Tối đa 5%

Thời gian cháy Tới 120 phút

Thời gian bắt lửa Khoảng 5–10 phút

Hình dạng Lập phương

Kích cỡ 22 × 22 × 22 mm / 25 × 25 × 25 mm / Theo yêu cầu

Màu sắc Đen

Bao bì 1 kg / 10 kg / 20 kg hoặc bao bì theo yêu cầu

Nhãn riêng & OEM Có

Ứng dụng: Shisha Hookah Quán shisha Nhà phân phối Bán lẻ Nhãn riêng & OEM

Mụn dừa ép khối (Coco Peat)

Xuất xứ: Việt Nam

Làm từ vỏ dừa – nguồn nguyên liệu tái tạo tự nhiên, mụn dừa
(coco peat) là giá thể trồng bền vững, giữ nước tốt, thoáng khí
và hỗ trợ bộ rễ phát triển khỏe. Sau khi xử lý và nén kỹ, sản phẩm
phù hợp làm vườn, canh tác nhà kính, vườn ươm, thủy canh và cải
tạo đất.

Có nhiều tỷ lệ nén, kích cỡ hạt và quy cách, đáp ứng yêu cầu của
nhà vườn chuyên nghiệp và người mua quốc tế. Khối mụn dừa nén
nhẹ, dễ vận chuyển và nở ra khi ngậm nước, là giá thể tiện lợi,
hiệu quả cho nhiều ứng dụng nông nghiệp.



Xuất xứ Việt Nam

Nguyên liệu 100% vỏ dừa

Dạng Khối nén

Độ nở Khoảng 15–20 L / kg

Độ ẩm Tối đa 15–20%

pH 5.5–6.5

Độ dẫn điện (EC) < 0.5 mS/cm

Hàm lượng xơ Theo yêu cầu

Tỷ lệ nén 5:1 / 6:1 / Theo yêu cầu

Khối lượng khối 5 kg / 650 g / Theo yêu cầu

Bao bì Bao PP / bọc màng nhựa / bao bì theo yêu cầu

Ứng dụng: Nhà kính Vườn ươm Thủy canh Làm vườn Cải tạo đất Giá thể trồng chậu

Nông nghiệp & cảnh quan



Trái cây tươi

Chuối Cavendish, chanh không hạt, bưởi, dừa tươi, xoài tươi, nha đam viên

Chuối Cavendish
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Chuối Cavendish Việt Nam được trồng tại những vùng nhiệt đới
phù hợp, vị ngọt tự nhiên, thịt mịn và ngoại quan đẹp. Thu hoạch
đúng độ chín và được nâng niu trong suốt quá trình đóng gói, vận
chuyển, chuối của chúng tôi phù hợp ăn tươi, bán lẻ, dịch vụ ăn
uống và thị trường quốc tế.

Chúng tôi cung cấp chuối Cavendish tươi với nhiều kích cỡ, phân
hạng và quy cách đóng thùng, theo yêu cầu của thị trường đích.

Xuất xứ Việt Nam

Giống Cavendish

Chiều dài trái 18–22 cm / Theo yêu cầu

Đường kính trái 39–46 mm / Theo yêu cầu

Độ chín Xanh / độ chín xuất khẩu

Ngoại quan Sạch, đồng đều, không có khuyết tật lớn

Độ Brix Theo độ chín

Bao bì Thùng carton / túi nhựa / bao bì theo yêu cầu

Quy cách đóng gói 13 kg / 18 kg / Theo yêu cầu

Bảo quản & vận chuyển Kiểm soát nhiệt độ / container lạnh

Nhãn riêng Có

Ứng dụng: Nhà nhập khẩu trái cây tươi Siêu thị Nhà phân phối Dịch vụ ăn uống Chợ đầu mối

Nhãn riêng

Chanh không hạt
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Chanh không hạt Việt Nam được ưa chuộng nhờ màu xanh tươi, vị chua thanh mát, mọng nước và tiện
dụng vì không hạt. Được trồng và thu hoạch đúng độ chín, phù hợp ăn tươi, dịch vụ ăn uống, sản xuất đồ
uống, bán lẻ và thị trường quốc tế.

Chanh được phân loại và đóng gói kỹ để giữ độ tươi và chất lượng ổn định suốt quá trình vận chuyển, với
quy cách theo từng thị trường đích.



Xuất xứ Việt Nam

Giống Chanh không hạt

Màu sắc Xanh

Kích cỡ 36–50 mm / Theo yêu cầu

Hàm lượng nước cốt Theo quy cách

Độ Brix Theo độ chín

Ngoại quan Tươi, chắc, sạch, đồng đều

Khuyết tật Không có khuyết tật lớn, không thối hỏng, không tổn thương cơ học đáng
kể

Độ chín Đạt độ chín xuất khẩu

Bao bì Thùng carton 4 kg / 10 kg / 18 kg hoặc bao bì theo yêu cầu

Vận chuyển Container lạnh / kiểm soát nhiệt độ

Nhãn riêng Có

Ứng dụng: Nhà nhập khẩu trái cây tươi Siêu thị Nhà phân phối Dịch vụ ăn uống Ngành đồ uống

Chợ đầu mối

Bưởi
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Bưởi Việt Nam nổi tiếng với vị ngọt thanh, mọng nước và hương
thơm tự nhiên. Trồng tại các vùng nhiệt đới tuyển chọn và thu
hoạch đúng độ chín, bưởi được phân loại và đóng gói kỹ để giữ
độ tươi, ngoại quan và chất lượng suốt quá trình vận chuyển.

Chúng tôi cung cấp bưởi tươi với nhiều kích cỡ và phân hạng, phù
hợp nhà nhập khẩu trái cây tươi, chuỗi bán lẻ, dịch vụ ăn uống và
thị trường quốc tế.



Xuất xứ Việt Nam

Giống Bưởi

Khối lượng trái 0.8–2.0 kg / Theo yêu cầu

Màu sắc Xanh / xanh ngả vàng

Thịt quả Trắng / hồng / đỏ, tùy giống

Vị Ngọt / ngọt hơi chua

Ngoại quan Tươi, chắc, sạch, đồng đều

Độ chín Đạt độ chín xuất khẩu

Khuyết tật Không thối hỏng, không dập nặng, không tổn thương cơ học đáng kể

Bao bì Thùng carton / túi lưới / bao bì theo yêu cầu

Quy cách đóng gói 5 kg / 10 kg / 15 kg hoặc theo yêu cầu

Vận chuyển Container lạnh / kiểm soát nhiệt độ

Nhãn riêng Có

Ứng dụng: Nhà nhập khẩu trái cây tươi Siêu thị Nhà phân phối Dịch vụ ăn uống Chợ đầu mối

Bán lẻ & nhãn riêng

Dừa tươi
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Dừa tươi Việt Nam mát lành tự nhiên, nước dừa ngọt và cơm dừa
non mềm. Thu hoạch đúng độ chín, dừa được phân loại và đóng
gói để giữ độ tươi, chất lượng và ngoại quan đẹp suốt quá trình
vận chuyển.

Chúng tôi cung cấp dừa tươi với nhiều kích cỡ và quy cách đóng
gói, phù hợp nhà nhập khẩu trái cây tươi, siêu thị, doanh nghiệp
đồ uống, dịch vụ ăn uống và thị trường quốc tế.



Xuất xứ Việt Nam

Giống Dừa xanh / dừa tươi

Khối lượng trái 0.8–1.5 kg / Theo yêu cầu

Nước dừa Trong, ngọt, mát

Cơm dừa Non / mềm

Ngoại quan Tươi, sạch, vỏ xanh, không có khuyết tật lớn

Độ chín Đạt độ chín xuất khẩu

Kích cỡ Theo yêu cầu người mua

Bao bì Thùng carton / pallet / bao bì theo yêu cầu

Quy cách đóng gói 9–12 trái/thùng hoặc theo yêu cầu

Vận chuyển Container lạnh / kiểm soát nhiệt độ

Hạn sử dụng Tùy điều kiện bảo quản và vận chuyển

Nhãn riêng Có

Ứng dụng: Nhà nhập khẩu trái cây tươi Siêu thị Ngành đồ uống Dịch vụ ăn uống Chợ đầu mối

Bán lẻ & nhãn riêng

Xoài tươi
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Xoài tươi Việt Nam được ưa chuộng nhờ vị ngọt tự nhiên, mọng
nước, màu sắc tươi và hương thơm nhiệt đới đặc trưng. Trồng và
thu hoạch đúng độ chín, xoài được phân loại và đóng gói để giữ
độ tươi và chất lượng suốt quá trình vận chuyển.

Chúng tôi cung cấp xoài tươi nhiều giống, kích cỡ và độ chín, phù
hợp nhà nhập khẩu trái cây tươi, siêu thị, dịch vụ ăn uống và thị
trường quốc tế.



Xuất xứ Việt Nam

Giống Cát Chu / Keo / Kent / theo yêu cầu

Khối lượng trái 250–700 g / Theo yêu cầu

Màu vỏ Xanh / vàng / đỏ, tùy giống và độ chín

Thịt quả Vàng / vàng óng

Vị Ngọt, mọng nước, thơm

Độ Brix Theo giống và độ chín

Ngoại quan Tươi, chắc, sạch, đồng đều

Độ chín Độ chín xuất khẩu / theo yêu cầu

Khuyết tật Không thối hỏng, không dập nặng, không tổn thương cơ học đáng kể

Bao bì Thùng carton / khay nhựa / bao bì theo yêu cầu

Quy cách đóng gói 4 kg / 5 kg / 10 kg hoặc theo yêu cầu

Vận chuyển Container lạnh / kiểm soát nhiệt độ

Nhãn riêng Có

Ứng dụng: Nhà nhập khẩu trái cây tươi Siêu thị Nhà phân phối Dịch vụ ăn uống Chợ đầu mối

Bán lẻ & nhãn riêng

Nha đam viên
Xuất xứ: Việt Nam

Nha đam viên chế biến được làm từ lá nha đam tuyển chọn, gọt
vỏ, làm sạch và cắt viên đều trước khi ngâm trong nước đường.

Sản phẩm có màu trong, ngoại quan tươi, kết cấu mềm hơi giòn
và vị nha đam dịu ngọt dễ chịu, phù hợp nhiều ứng dụng thực
phẩm và đồ uống.



Nha đam viên ngâm đường đã chế biến

Sản phẩm Nha đam viên ngâm nước đường

Xuất xứ Việt Nam

Dạng Cắt hạt lựu / viên

Kích cỡ viên Theo yêu cầu khách hàng

Nước ngâm Nước đường

Màu sắc Trong đến vàng nhạt

Kết cấu Mềm, hơi giòn

Vị Vị nha đam dịu đặc trưng, ngọt dễ chịu

Độ Brix Theo yêu cầu khách hàng

pH Theo quy cách sản phẩm

Hạn sử dụng Theo quy cách sản phẩm và bao bì

Bao bì Nhiều quy cách theo yêu cầu khách hàng

Bảo quản Theo quy cách sản phẩm



Trái cây đông lạnh

Cốt chanh dây, puree chanh dây không hạt, puree xoài, puree bơ

Cốt chanh dây nguyên hạt
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Cốt chanh dây nguyên hạt Việt Nam được làm từ chanh dây chín
tuyển chọn, giữ trọn mùi thơm tự nhiên, màu sắc tươi, vị chua
thanh và hạt giòn đặc trưng. Chế biến trong điều kiện kiểm soát,
là nguyên liệu tiện dụng cho đồ uống, tráng miệng, sản phẩm sữa,
nước sốt, bánh nướng và sản xuất thực phẩm.

Có nhiều quy cách và dạng bao bì, đáp ứng yêu cầu của các nhà
sản xuất thực phẩm và đồ uống quốc tế.

Xuất xứ Việt Nam

Nguyên liệu 100% chanh dây

Dạng Cốt nguyên hạt

Độ Brix Theo yêu cầu người mua

Độ chua (pH) Theo quy cách

Màu sắc Vàng đến cam tự nhiên

Hương vị Hương vị chanh dây tươi đặc trưng

Hạt Giữ nguyên hạt

Phụ gia No Preservatives / Theo quy cách

Chế biến Thanh trùng / cấp đông

Bảo quản Cấp đông ở ≤ -18°C

Bao bì 20 kg / 25 kg bao hoặc bao bì vô trùng (aseptic)

Hạn sử dụng Tùy bao bì và điều kiện bảo quản

Nhãn riêng & OEM Có

Ứng dụng: Ngành nước ép & đồ uống Sữa Tráng miệng Bánh nướng Nước sốt

Nhà sản xuất thực phẩm Nguyên liệu thực phẩm công nghiệp

Puree chanh dây không hạt
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Puree chanh dây không hạt Việt Nam được sản xuất từ chanh dây chín tuyển chọn, chế biến mịn để loại
bỏ hạt mà vẫn giữ màu sắc tươi, vị chua thanh và hương thơm nhiệt đới đặc trưng. Kết cấu mịn giúp sản
phẩm là nguyên liệu lý tưởng cho đồ uống, tráng miệng, sản phẩm sữa, nước sốt, bánh nướng và sản xuất
thực phẩm.



Xuất xứ Việt Nam

Nguyên liệu 100% chanh dây

Dạng Puree mịn / không hạt

Độ Brix Theo yêu cầu người mua

pH Theo quy cách

Màu sắc Vàng đến cam tự nhiên

Hương vị Hương vị chanh dây tươi đặc trưng

Hạt Đã loại bỏ

Kết cấu Mịn, đồng nhất

Phụ gia No Preservatives / Theo quy cách

Chế biến Thanh trùng / cấp đông

Bảo quản Cấp đông ở ≤ -18°C

Bao bì 20 kg / 25 kg bao hoặc bao bì vô trùng (aseptic)

Hạn sử dụng Tùy bao bì và điều kiện bảo quản

Nhãn riêng & OEM Có

Ứng dụng: Ngành nước ép & đồ uống Sữa Tráng miệng Bánh nướng Nước sốt

Nhà sản xuất thực phẩm Nguyên liệu thực phẩm công nghiệp

Puree xoài
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Puree xoài Việt Nam được làm từ xoài chín tuyển chọn, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, màu sắc tươi, kết cấu mịn
và hương thơm nhiệt đới đặc trưng. Chế biến từ xoài chất lượng ở độ chín phù hợp, là nguyên liệu tiện
dụng, linh hoạt cho đồ uống, tráng miệng, sản phẩm sữa, bánh nướng, nước sốt và sản xuất thực phẩm.



Xuất xứ Việt Nam

Nguyên liệu 100% xoài

Dạng Puree mịn

Độ Brix Theo yêu cầu người mua

pH Theo quy cách

Màu sắc Vàng đến vàng óng tự nhiên

Hương vị Hương vị xoài chín đặc trưng

Kết cấu Mịn, đồng nhất

Phụ gia No Preservatives / Theo quy cách

Chế biến Thanh trùng / cấp đông

Bảo quản Cấp đông ở ≤ -18°C

Bao bì 20 kg / 25 kg bao hoặc bao bì vô trùng (aseptic)

Hạn sử dụng Tùy bao bì và điều kiện bảo quản

Nhãn riêng & OEM Có

Ứng dụng: Ngành nước ép & đồ uống Sữa Tráng miệng Bánh nướng Nước sốt Kem

Nhà sản xuất thực phẩm Nguyên liệu thực phẩm công nghiệp

Puree bơ
Xuất xứ: Việt Nam · Nhận nhãn riêng & OEM

Puree bơ Việt Nam được sản xuất từ bơ chín tuyển chọn, cho kết cấu béo mịn tự nhiên, vị dịu và màu xanh
đặc trưng. Chế biến để giữ phẩm chất tự nhiên của trái bơ, là nguyên liệu linh hoạt cho đồ uống, sinh tố,
nước sốt, sốt chấm, tráng miệng, sản phẩm sữa và sản xuất thực phẩm.



Xuất xứ Việt Nam

Nguyên liệu 100% bơ

Dạng Puree mịn

Độ Brix Theo quy cách

pH Theo quy cách

Màu sắc Xanh đến xanh ngả vàng tự nhiên

Hương vị Vị bơ tươi đặc trưng

Kết cấu Mịn, béo, đồng nhất

Phụ gia Vitamin C / theo yêu cầu người mua

Chế biến Thanh trùng / cấp đông

Bảo quản Cấp đông ở ≤ -18°C

Bao bì 20 kg / 25 kg bao hoặc bao bì vô trùng (aseptic)

Hạn sử dụng Tùy bao bì và điều kiện bảo quản

Nhãn riêng & OEM Có

Ứng dụng: Sinh tố Đồ uống Sốt & nước chấm Tráng miệng Sản phẩm sữa Kem

Nhà sản xuất thực phẩm Nguyên liệu thực phẩm công nghiệp



Liên hệ
Địa chỉ Số 15, Lô 1B, Khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại / WhatsApp 0382 716 946

Email larissa@ldagro.com.vn

Website ldagro.com.vn

Giờ làm việc Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 17:30

Từ gốc rễ địa phương, phát triển bền vững, nâng tầm giá trị toàn cầu.


